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QUYÉT TOÁN CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán Quyêt toán
So sánh

Tuyệt đối Tưong đối
(%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

NGUỒN THU VÀ NHIỆM v ụ  CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

A TỔNG NGUÒN THU NSĐP 91.560.859 171.576.261 80.015.402 187,39%

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 75.487.960 65.700.110 -9.787.850 87,03%

- ThuNSĐP hưởng 100% 35.110.000 31.104.279 -4.005.721 88,59%

-
Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân 
chia

40.377.960 34.595.831 -5.782.129 85,68%

II Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 8.693.145 5.202.900 -3.490.245 59,85%

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 0

2 Thu bổ sung có mục tiêu 8.693.145 5.202.900 -3.490.245 59,85%

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV Thu kết dư 73.141.022 73.141.022

V Thu chuyển nguồn từ năm trước 
chuyển sang 27.458.493 27.458.493

VI Thu viện trợ 4.500 4.500

VII Các khoản huy động, đóng góp 69.236 69.236

VIII Thu bổ sung từ nguồn CCTL đưa vào 
cân đối chi thường xuyên 7.379.754

B TỔNG CHI NSĐP 102.048.059 127.179.034 25.130.975 124,63%

I Tổng chi cân đối NSĐP 93.354.914 121.812.706 28.457.792 130,48%

1 Chi đầu tư phát triển 36.103.906 33.418.749 (2.685.157) 92,56%

2 Chi thường xuyên 46.650.000 40.533.212 (6.116.788) 86,89%

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền 
địa phương vay 1.607.948 1.188.279 (419.669) 73,90%

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 11.400 9.511.400 9.500.000 83433,33%

5 Dự phòng ngân sách 3.500.000 -

6 Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương 6.287.938 -

7 Chi chuyển nguồn sang năm sau - 37.161.066

II Chỉ từ nguồn bỗ sung có mục tiêu từ 
ngân sách Trung ương 8.693.145 5.087.442 (3.605.703) 58,52%

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia - - -

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 8.693.145 5.087.442 (3.605.703) 58,52%

- Vốn nước ngoài 5.044.991 1.674.083 (3.370.908) 33,18%



STT Nội dung Dự toán Quyêt toán
So sánh

Tuyệt đối Tương đối
(%)

- Vồn trong nước 3.648.154 3.413.359 (234.795) 93,56%

III Chỉ nộp ngân sách trung ưong 278.886

TH ựC HIỆN KÉ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ
1 Nguôn vôn 14.190.900 10.847.353

- Trái phiếu chính quyền địa phương 0 2.000.000

- Vay lại từ nguồn vốn Chính phủ vay 
ngoài nước

14.190.900 8.847.353

+ Vay Chương trình DPOl 2.907.000

+ Vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho 
địa phương vay lại

5.940.353

2 Chi trả nọ' gôc 3.791.927 3.729.662

-T ừ nguồn vay 3.703.700 -
- Chi trả nợ gôc từ nguôn kêt dư ngân 
sách 2018

88.227 3.729.662

KÊT DU NGÂN SÁCH 51.514.917




